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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Lệ 

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Ngô Tiến Thành 

Ông Mai Văn Thuận 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Hồng Phương Thảo - Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại tr  s  T à án nhân dân thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa m  phiên tòa xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số 227/2020/HS-

ST ngày 22 tháng 6 năm 2020 the  Quyết định đưa v  án ra xét xử số     

201/2020/QĐXX-HS  ngày 13 tháng 7 năm 2020  đối với các bị cá :  

1. Mai Thanh P; sinh năm 1991, tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam; 

Nơi cư trú: Số 14/47 đường H, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang. 

Quốc tịch: Việt Nam;     Dân tộc: Kinh;     Tôn giá : Không; 

Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 07/12; 

Con ông Mai Văn Thương và bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh  

Tiền án: Bản án số 23/2019/HS-ST ngày 20/02/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Nha Trang xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành x ng 

hình phạt tù ngày 18/01/2020. 

Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 27/QĐ-XPHC ngày 

02/6/2016 của Công an thành phố Nha Trang về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Nhân thân: 

Ngày 13/5/2008 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ra Quyết 

định về việc đưa và  trường giá  dưỡng số 2882/QĐ-CT-UBND tr ng thời hạn 24 

tháng. Chấp hành x ng ngày 14/5/2010. 

Bị cáo bị bắt giam từ ngày 20/3/2020 ch  đến nay. Có mặt tại phiên tòa 
 

         2. Nguyễn Mạnh T;  sinh năm: 1996 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 hẻm 100 đường N, phường Phước 

Tân, thành phố Nha Trang. 

Chỗ  : Không nơi cư trú nhất định. 

Quốc tịch: Việt Nam;     Dân tộc: Kinh;     Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 06/12; 

Con ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Cúc  

TÒA ÁN NHÂN DÂN                          

THÀNH PHỐ NHA TRANG                             

TỈNH KHÁNH HÒA 

      Bản án số: 176/2020/HS-ST 

   Ngày: 28/7/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tiền án: Bản án số 23/2019/HS-ST ngày 20/02/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Nha Trang xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 03/11/2019  

Tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt giam từ ngày 20/3/2020 cho đến nay. Có mặt 

* Bị hại:  Ông Nguyễn V, sinh năm 1975  

Nơi cư trú: 3/8 đường P, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.  

Vắng mặt 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

  - Ông Bùi Văn Bá , sinh năm 1953 

Nơi cư trú: 205/39/80 T, phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt 

- Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1967, 

Nơi đăng ký NKTT: Số 3 hẻm 100 N, phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang. 

Vắng mặt 

 * Người làm chứng:  

  - Ông Ngô Gia L, sinh năm 1995 

Nơi cư trú: Tổ 9 thôn P, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

The  các tài liệu có tr ng hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 20/3/2020, Mai Thanh P điều khiển xe máy 

hiệu Dream màu nâu biển kiểm soát 52F2 – 1630 ch  Nguyễn Mạnh T đi trên 

đường về nhà của T ngủ. Khi đến khu vực vòng xoay đường Lê Hồng Ph ng - 

Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang thì cả hai phát hiện anh 

Nguyễn Vỹ ngồi trên vỉa hè đang sử d ng điện thoại di động. Lúc này, T nảy sinh 

ý định và rủ P cướp giật tài sản, P đồng ý. P điều khiển xe máy đến cách chỗ anh 

Vỹ ngồi kh ảng 10 mét thì P tắt máy xe, ngồi trên xe để cảnh giới, còn T xuống đi 

bộ lại gần anh Vỹ và nhanh chóng giật điện thoại di động Iphone X màu trắng mà 

anh Vỹ đang cầm trên tay. Sau đó, T bỏ chạy về phía P đang đứng chờ sẵn, lên xe 

bỏ chạy về hướng đường Đồng Nai, phường Phước Hải thành phố Nha Trang. Cả 

hai điều khiển xe đến khu vực đường Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Thái, thành phố 

Nha Trang thì bị anh Ngô Gia Lâm cùng các thành viên nhóm hiệp sỹ xã Vĩnh 

Thạnh phát hiện và đưa về tr  s  công an làm việc. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 98/HĐĐG ngày 23/03/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản tr ng tố t ng hình sự kết luận: 01 (một) điện th ại di động 

Iphone X – 256GB trị giá 11.545.000 đồng. 

Tại bản Cá  trạng số 197/CT-VKSNT ngày 19/6/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Nha Trang đã truy tố các bị cá  về tội “Cướp giật tài sản” quy định tại  

kh ản 1 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha 

Trang giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng kh ản 1 

Điều 171 Bộ luật hình sự, điểm s kh ản 1 Điều 51, điểm h kh ản 1 Điều 52 Bộ luật 

hình sự năm 2015 đối với cả hai bị cá ; xử phạt bị cá  Mai Thanh P và Nguyễn 

Mạnh T mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù; xử lý vật chứng the  quy 

định và buộc bị cá  phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm the  quy định 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ và  các tài liệu có tr ng hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Tại phiên tòa, vắng mặt bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  

liên quan đến v  án và người làm chứng. Xét thấy việc vắng mặt của các đương sự 

không gây ảnh hư ng đến việc xét xử v  án nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật tố 

t ng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử v  án the  thủ t c chung. 

2]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên: Tr ng quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ t c tố t ng được quy định tr ng Bộ luật tố t ng 

hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá , người bị hại và những 

người tham gia tố t ng khác không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. D  đó, có đủ cơ s  để khẳng định, các 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện 

tr ng giai đ ạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp. 

[3] Về nội dung: 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá  Mai Thanh P và Nguyễn Mạnh T khai nhận t àn bộ 

hành vi phạm tội của mình như bản cá  trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cá  phù hợp 

với Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm (Bl 4-5), Biên bản làm việc (BL6), lời khai 

của bị hại (BL 15-17 và 111-112), người làm chứng (BL 18-20 và BL 113 -114) và các 

tài liệu, chứng cứ khác có tr ng hồ sơ v  án. D  đó, có đủ cơ s  để khẳng định và  

kh ảng 0 giờ 15 phút ngày 20/3/2020, tại khu vực vòng x ay đường Lê Hồng 

Phong - Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, Mai Thanh P, 

Nguyễn Mạnh T đã có hành vi cướp giật 01 điện th ại di động Iph ne X – 256 GB 

trị giá 11.545.000 đồng của anh Nguyễn Vỹ rồi nhanh chóng tẩu th át. Khi cả hai 

bỏ chạy đến đường Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang thì bị 

anh Ngô Gia Lâm cùng các thành viên nhóm hiệp sỹ xã Vĩnh Thạnh phát hiện và 

bắt giữ. 

Hành vi của các bị cá  đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản”, tội phạm 

và hình phạt được định tại Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Cá  trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang truy tố các bị cá  về tội “Cướp giật tài sản” 

the  quy định tại kh ản 1 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội.  
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Hành vi của bị cá  là nguy hiểm ch  xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền 

s  hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bả  vệ, gây ảnh hư ng xấu 

đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.  

Đây là v  án đồng phạm giản đơn. Các bị cá  đi cùng với nhau, khi thấy bị 

hại sơ h , bị cá  T là người kh i xướng, rủ rê và trực tiếp lấy tài sản của bị hại, còn 

bị cá  P giúp sức tích cực khi đứng cảnh giới ch  bị cá  T, ch  T bỏ chạy sau khi 

chiếm đ ạt được tài sản. D  đó, tr ng v  án này, vai trò, tính chất mức độ hành vi 

phạm tội của các bị cáo là ngang nhau.  

Xét về nhân thân, các bị cá  đều có nhân thân xấu, đã từng cùng nhau đi trộm 

cắp tài sản và bị tòa án đưa ra xét xử nhưng vẫn không lấy đó làm bài học để cải 

tạ  h àn lương mà vẫn tiếp t c phạm tội mới, với tính chất, mức độ hành vi 

nghiêm trọng hơn, nên cần xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe, giá  

d c các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.  

4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét quá trình điều tra và tại phiên 

tòa sơ thẩm, các bị cá  thành khẩn khai bá , tài sản chiếm đ ạt đã được thu hồi trả lại 

ch  người bị hại nên Hội đồng xét xử ch  các bị cá  hư ng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm ch  

các bị cá  một phần hình phạt để bị cá  thấy được sự kh an hồng của pháp luật mà an 

tâm cải tạ .  

5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cá  đều có một tiền án 

chưa được xóa án tích lại tiếp t c phạm tội d  cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự “tái phạm” quy định tại điểm h kh ản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan đến v  án 

vắng mặt nên tách ra để giải quyết bằng v  án dân sự khác khi có yêu cầu. 

6]. Về vật chứng vụ án:  

Vật chứng đã xử lý tr ng giai đ ạn điều tra, Hội đồng xét xử không xem xét, 

giải quyết. 

Đối với 01 (một) xe máy hiệu Honda, biển kiểm s át 52F2 - 1630: Tại phiên 

tòa sơ thẩm, bị cá  Nguyễn Mạnh T khai nhận, chiếc xe máy hiệu Honda, biển 

kiểm s át 52F2 - 1630 thuộc s  hữu của cha ruột bị cá  là ông Nguyễn Văn Tuấn, 

sinh năm 1967, HKTT: Số 3 hẻm 100 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, Thành 

phố Nha Trang. The  giấy Đăng ký mô tô, xe máy (BL 24A) thì chiếc xe máy 

Honda biển kiểm s át 52F2 – 1630 d  ông Bùi Văn Bá , trú tại 205/39/80 Trần 

Văn Đang, phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên s  hữu. Tại Biên 

bản ghi lời khai ngày 17/5/2020, ông Bùi Văn Bá  xác nhận, ông đã bán chiếc xe này 

nhưng không làm giấy tờ mua bán mà chỉ gia  giấy đăng ký ch  người mua. Ông 

không nhớ giá bán và thời gian bán vì đã quá lâu. The  Biên bản xác minh ngày 

20/5/2020 của Công an phường Phước Tân, thành phố Nha Trang (BL 119) thì ông 

Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1967 có đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 3 hẻm 100 

đường  Nguyễn Trãi nhưng hiện không sinh sống tại địa chỉ trên, đi đâu làm gì không 

rõ. D  chưa xác định được người s  hữu/quản lý/sử d ng hợp pháp chiếc xe máy 
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Honda Citi biển kiểm s át 52F2 - 1630 nên Hội đồng xét xử gia  ch  Cơ quan 

cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang tiếp t c điều tra, xử lý the  quy 

định của pháp luật. 

- Các vật chứng gồm: 01 (một) điện th ại di động hiệu Nokia; 01 (một) điện th ại 

di động màu đen: Xét thấy không phải là công c , phương tiện phạm tội tr ng v  án này 

mà là tài sản riêng của bị cá  Mai Thanh P nên tuyên trả lại ch  bị cá .  

- Đối với 01 bình xịt hơi cay: Xét không có giá trị sử d ng nên tuyên tịch thu tiêu hủy. 

7]. Về án phí: Các bị cá  phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm the  

quy định của pháp luật. 

* Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 171; điểm s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51; điểm h kh ản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự 2015;  

Xử phạt: Bị cá  Mai Thanh P 2 (hai) năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt giam, 20/3/2020. 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 171; điểm s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51; điểm h kh ản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự 2015;  

Xử phạt: Bị cá  Nguyễn Mạnh T 2 (hai) năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, 20/3/2020. 

* Về trách nhiệm dân sự:  

Bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan đến v  án vắng mặt nên tách ra để 

giải quyết bằng v  án dân sự khác khi có yêu cầu. 

* Về vật chứng: Áp d ng Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bình xịt hơi cay, hiệu D berman 

- Trả lại ch  bị cá  Mai Thanh P: 01 (một) điện th ại di động hiệu Nokia 

(không rõ nhãn hiệu), bên trong điện thoại có 01 thẻ sim (không rõ chất lượng bên 

trong máy); 01 (một) điện th ại di động màu đen (không rõ nhãn hiệu), bên trong 

có 01 thẻ sim (không rõ chất lượng bên tr ng máy), bể ốp sau; 

- Giao chiếc xe máy Honda Dream biển kiểm s át 52F2 – 1630, số máy 

CT100E1397406, số khung 100F1397380 ch  Cơ quan cảnh sát điều tra công an 

thành phố Nha Trang tiếp t c xác minh, điều tra làm rõ và xử lý the  quy định của 

pháp luật 

Theo Biên bản gia  nhận vật chứng ngày 28/7/2020 giữa Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi c c Thi hành án dân sự Thành phố 

Nha Trang. 

* Về án phí: Áp d ng Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí tòa án; bị cá  Mai Thanh P, Nguyễn Mạnh 

T mỗi người phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm the  quy định. 
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Các bị cá  có quyền kháng cá  tr ng hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan đến v  án có quyền kháng cá  

tr ng hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án h ặc bản án được niêm yết công 

khai. 

 
 Nơi nhận:  
 

 

- VKSND TP. Nha Trang 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa 

- Bị cá , người bị hại 

- Công an TP. Nha Trang 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

- Chi c c THADS TP Nha Trang 

- S  tư pháp tỉnh Khánh Hòa 

- Lưu án văn, hs 

                     

                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                               Nguyễn Thị Lệ  

 

 

 

 

 

 

 


